
BẢO HIỂM XÃ HỘI NINH THUẬN

       PHÕNG CẤP SỔ THẺ

Stt Tên đơn vị Mã Số Ghi chú

Đơn vị Lao động

1 Hội người mù tỉnh Ninh Thuận CZ0001Z 4

2 BHXH tỉnh HW0001Z 72

3 Cục thống kê HW0002Z 29

4 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh HW0003Z 49

5 Tòa án nhân dân tỉnh HW0004Z 40

6 Cục thi hành án tỉnh HW0005Z 26

7 Kho bạc HW0006Z 73

8 Cục thuế HW0007Z 81

9 Viện Nghiên cứu Bông và PTNN Nha Hố HW0008Z 168

10 Liên đoàn lao động HW0009Z 65

11 Đoàn Đại biểu QH HZ0002Z 8

12 Ban Dân vận HZ0003Z 19

13 Ban An toàn giao thông HZ0006Z 5

14 BQL các DA Giao thông HZ0007Z 39

15 Ban Tôn giáo tỉnh ủy HZ0010Z 9

16 Ban Tổ chức tỉnh ủy HZ0011Z 32

17 Ban Tuyên giáo HZ0012Z 26

19 Chi cục Lâm nghiệp HZ0014Z 17

20 Hội Chữ thập đỏ HZ0015Z 11

21 Hội cựu chiến binh HZ0016Z 4

22 Hội Liên hiệp phụ nữ HZ0017Z 18

23 Hội Nông dân HZ0018Z 18

24 Ban đại diện hội người cao tuổi HZ0019Z 1

25 Hội Nhà báo HZ0020Z 1

26 Sở Thông tin và Truyền thông HZ0022Z 24

27 Sở Giao thông vận tải HZ0023Z 32

28 Trung tâm Kỷ thuật tài nguyên môi trường HZ0025Z 77

29 Trung tâm chuyên khoa mắt HZ0027Z 53

30 Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản HZ0028Z 7
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31 Trung tâm dạy nghề và hổ trợ nông dân HZ0029Z 1

32 Trung tâm trợ giúp pháp lý HZ0030Z 22

33 Trung tâm Giới thiệu việc làm HZ0031Z 29

34 Trung tâm Y tế dự phòng HZ0032Z 57

35 Vp Đăng ký QSDĐ HZ0034Z 34

36 Đoàn ca múa nhạc HZ0035Z 27

37 Đoàn nghệ thuật Chăm HZ0036Z 28

40 Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ HZ0040Z 8

43 Liên hiệp HTX HZ0046Z 14

46 Trung tâm Giám định y khoa HZ0051Z 11

54 Trung tâm giáo dục thường xuyên HZ0059Z 23

62 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh HZ0068Z 20

63 Đảng ủy khối doanh nghiệp HZ0069Z 17

65 Hội Đông y HZ0072Z 8

67 Chi nhánh Ngân hàng nhà nước HZ0074Z 43

79 Văn phòng UBND tỉnh HZ0091Z 64

81 Đài PT và TH HZ0094Z 112

83 Ban Dân tộc HZ0096Z 17

84 BQL Khu công nghiệp HZ0097Z 20

85 BQL DA Ngành nông nghiệp HZ0098Z 14

86 Thanh tra Sở GTVT HZ0100Z 30

87 Bệnh viện giao thông vận tải Tháp Chàm HZ0101Z 64

88 Chi cục bảo vệ thực vật HZ0103Z 45

89 Chi cục Kiểm lâm HZ0104Z 19

90 Chu cục thú y HZ0105Z 66

91 Chi cục Thủy lợi HZ0106Z 14

92 Hội làm vườn HZ0107Z 3

93 Nhà thiếu nhi HZ0108Z 10

94 Sở Kế hoạch và Đầu tư HZ0109Z 49

95 Sở Nông nghiệp và PTNT HZ0110Z 46

96 Tỉnh đoàn thanh niên HZ0111Z 25

97 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ HZ0112Z 16

98 Trường Chính trị HZ0113Z 38

99 Trường THPT Chu Văn An HZ0114Z 108

100 Trường THPT Nguyễn Trãi HZ0115Z 126

101 Trường THPT Tháp Chàm HZ0116Z 112

102 Trung tâm giống cây trồng vật nuôi HZ0117Z 18

103 BQL các DA XDHT Đô thị HZ0121Z 28



104 BQL Khai thác các cảng cá HZ0122Z 87

105 Bệnh viện Điều dưỡng và PHCN HZ0123Z 44

106 Chi cục QLCN thủy sản HZ0124Z 35

107 Chi cục QLTT HZ0125Z 51

109 Sở Công thương HZ0129Z 36

110 Sở Giáo dục - Đào tạo HZ0130Z 58

111 Sở Tư pháp HZ0131Z 35

112 Sở Tài chính HZ0132Z 51

113 Sở Xây dựng HZ0134Z 43

114 Sở Y tế HZ0135Z 36

115 Trung tâm QHKĐCLXD HZ0136Z 33

116 Thanh tra xây dựng HZ0137Z 26

117 Trường THPT Ischool HZ0140Z 14

118 Trường CĐSP Ninh Thuận HZ0141Z 82

119 Trung tâm KTTHHN Phan Rang HZ0142Z 47

120 Trung tâm PC HIV/AIDS HZ0143Z 22

121 Trung tâm Khuyến công và XTTM HZ0144Z 18

124 BQL DA Bạn hữu trẻ em HZ0149Z 4

125 Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC Rừng HZ0150Z 17

126 Quỹ Bảo lãnh tín dụng HZ0151Z 6

127 Trường THPT Lê Quý Đôn HZ0152Z 86

130 Trung tâm QL nhà chung cư HZ0158Z 16

131 Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư HZ0160Z 68

132 Trung tâm nước sạch và VSMT HZ0161Z 116

133 BQL DA ODA Ngành Nông nghiệp HZ0163Z 27

135 BQL DA cạnh tranh Nông nghiệp HZ0165Z 3

136 Chi cục phát triển nông thôn HZ0166Z 15

137 Chi cục an toàn thực phẩm HZ0167Z 15

138 Chi cục QLCL nông, lâm, thủy sản HZ0168Z 14

139 BQL DA NCCL ATVS thực phẩm nông nghiệp HZ0169Z 6

142 Văn phòng Phát triển Kinh tế HZ0173Z 25

147 Ban DĐiều phối hổ trợ tam nông HZ0178Z 14

148 Nhà khách tỉnh HZ0179Z 55

149 Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin HZ0180Z 2

150 Trung tâm CNTT tài nguyên HZ0181Z 13

151 Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên HZ0182Z 20

152 Văn phòng Điều phối HZ0183Z 4

158 Bệnh viện Y dược cổ truyền HZ0189Z 56



159 BQL DA chuyên ngành GD - ĐT HZ0191Z 5

160 BQL DA chuyên ngành y tế HZ0192Z 7

161 Hợp phần I - DA hổ trợ tam nông HZ0194Z 1

162 Hợp phần II - DA hổ trợ tam nông HZ0195Z 1

163 Trung tâm CNTT và Truyền thông HZ0196Z 7

164 BQL DA Hổ trợ hệ thống y tế HZ0197Z 1

165 BQL di dân TĐC Nhà máy điện hạt nhân HZ0199Z 16

166 BQL DA PH và QLBVRPH HZ0200Z 2

167 BQL DA Điện hạt nhân QW0001Z 116

169 Chi nhánh Ngân hàng phát triển QZ0004Z 31

172 Cty Bảo việt nhân thọ QZ0007Z 12

173 Cty Bảo việt QZ0008Z 21

175 Ngân hàng CSXH QZ0011Z 90

178 Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT QZ0015Z 209

180 XN Vận dụng toa xe hàng Sài Gòn QZ0019Z 155

181 Cty QLĐS Thuận Hải QZ0021Z 450

182 Cty KTCT Thủy Lợi QZ0022Z 231

183 Cty Điện lực QZ0023Z 521

184 Quỹ Đầu tư phát triển QZ0024Z 15

185 Chi nhánh Ngân hàng TMCP ĐT và PT TW0001Z 113

189 Cty Bảo Minh TZ0004Z 14

190 Cty CP Mýa đường Phan Rang TZ0005Z 142

191 Cty CP Kinh doanh tổng hợp TZ0006Z 57

192 Cty CP in TZ0007Z 23

195 Cty CP TM và DL Thống Nhất TZ0011Z 28

197 Cty CP Dược và VTYT TZ0013Z 69

198 Cty CP Xây dựng Thủy lợi TZ0014Z 24

199 Cty CP lâm nghiệp TZ0015Z 3

200 Cty CP Du lịch Sài Gòn - Ninh Chữ TZ0018Z 107

201 Cty CP Kinh doanh nhà TZ0020Z 41

202 Cty CP Thương mại và Dịch vụ TZ0021Z 8

203 Cty CP Giống Nhà Hố TZ0022Z 169

204 Cty CP Lương thực TZ0023Z 40

205 Cty CP Muối Ninh Thuận TZ0024Z 14

206 Cty CP QLĐB TZ0025Z 55

207 Cty CP Cấp nước TZ0026Z 174

209 Cty CP Muối và TM TZ0028Z 14

210 CN Cty Muối NT - XN CB Thạch cao Mỹ Đức TZ0029Z 47



211 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín TZ0030Z 47

212 Ngân hàng TMCP Công thương TZ0032Z 65

213 Cty TNHH Muối Đầm Vua YN0001Z 66

214 Cty TNHH Diageo Việt Nam YN0003Z 98
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